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第八課 Bµi 8  

快樂購物 Đi mua sắm 
vui vẻ 

黃昏市場 Chợ chiếu 
人情味 Vị tin ̀g người 
大賣場 Chơ lớn 
各式各樣 Nhiều loai 

phong phú 
運動 VËn ®éng, 

thÓ dôc. 

自由挑選 Tù do lùa 

chän. 
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傳統市場 
Chợ  truyền 

thống 

蔬果比較新

鮮 

Rau quả tương 

đối tươi mới 

有人情味 
Có vi người 
tình 

超級市場 Siêu thị 

物品很齊全 Vật phẩm rất 

đầy đủ 
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和家人逛大

賣場 

Với ngườі nhà 

đi dạo siêu thị 

運動又快樂 Vận động lại 

vui vẽ 

各式各樣的

物品 

Các thứ Các 

dạn của vật 

phẩm 

可以自由挑

選 

Có thể tự do 

Lựa chọn  
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購物 Mua đồ 

要索取統一

發票 

phãi nhận Lấy 

thống nhất hóa 

mua hàng 




